
PHỤ LỤC 01

1
Phòng khám đa 

khoa Hương Sơn

140.000;    

105.000;     
63.000

2

Phòng khám đa 

khoa Đinh Trọng 

Sơn

86.000;    

81.000;     

77.000

120.000; 

117.000; 

115.000; 

105.000;  

100.000

110.000;    

105.000;     

151.000; 

145.000; 

130.000; 

110.000

3
Phòng khám đa 

khoa 38 Lê Lợi

100.000;  

85.000;     

75.000

4
Phòng khám đa 

khoa Thành Long

135.000;  

80.000;     

67.000

110.000; 

108.000; 
100.000

5
Phòng khám đa 

khoa Thu Phúc

100.000;  

75.000; 

95.000;  

90.000; 

178.080; 

108.000; 

6
Phòng khám đa 

khoa Giang San

190.000; 

130.000; 

105.000; 

100.000;   

88.000

105.000 151.000 69.000

7
Phòng khám đa 

khoa Thành Danh

123.200; 

105.000; 

95.200; 

89.100;

8
Bệnh viện đa khoa 

Hòa Bình

190.000; 

170.000; 

160.000; 

150.000;   

135.000

135.000

190.000; 

170.000; 

145.000; 

140.000; 

120.000

9
Bệnh viện Bình 

Định

135.000; 

99.750; 
178.500

135.000; 

98.700; 
95.000 200.000 65.000

SGTi-flex 

Covid-19 Ag
Trueline PanbioTM

BIOCREDIT 

COVID-19

GenBody 

COVID-19

THỐNG KÊ ĐƠN GIÁ NHẬP CÁC LOẠI TEST NHANH 

(Kèm theo báo cáo số     /BC-SYT ngày      tháng 11 năm 2021)

Flowflex 

Sars
RapiFor

Asan 

Easy

Standard 

TM Q

Giá nhập các loại Test nhanh, ĐVT: đồng/01test

Espline 

SARS-

CoV-2

AESKU.RAP

ID SARS-

CoV-2

Humasis 

COVID-19

Đơn vịTT
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